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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ  

điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản  

 

 

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-SNN ngày 30/5/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Theo đó, chia làm 02 đoàn thẩm 

định, kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Số cơ sở đề nghị thẩm định 

- Tổng số: 17 cơ sở (9 cá nhân và 8 tổ chức), trong đó có 02 cơ sở xin rút 

hồ sơ gồm:  

+ Cơ sở Đào Huy Cương (Cơ sở phát hiện nhầm lẫn về thời hạn trong giấy 

chứng nhận ISO). 

+ Cơ sở Lê Thơm: (Một số nội dung hồ sơ chưa phù hợp). 

- Đoàn 1: Thẩm định 12 cơ sở tại huyện Than Uyên, Tân Uyên. 

- Đoàn 2: Thẩm định 03 cơ sở tại huyện Tam Đường.  

2. Điều kiện về hồ sơ tài liệu có liên quan 

Tại thời điểm thẩm định có 15/15 cơ sở cung cấp đủ các tài liệu liên quan đến 

hoạt động sản xuất theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Văn bản hợp nhất số 

03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT(sau đây 

gọi là Văn bản hợp nhất). 

3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dụng cụ 

Đoàn thẩm định sử dụng các biểu mẫu BB 1.2; 1.3; 2.2 ban hành theo Văn 

bản hợp nhất để thẩm định tại các cơ sơ kết quả như sau: 

3.1. Nhóm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm về Chè 

Có 05/15 cơ sở sản xuất, chế biến sử dụng nguyên liệu từ chè tươi. Sản 

phẩm sản xuất, kinh doanh gồm: (chè Đen, chè Xanh sao lăn, chè duỗi, chè 

Oolong …). Các đoàn thẩm định, đánh giá chi tiết theo biểu mẫu BB 2.2 với (10 

tiêu chí) theo 04 mức đánh giá: Đạt (Ac), Lỗi nhẹ (Mi), Lỗi nặng (Ma) và lỗi 

nghiêm trọng (Se), những tồn tại của các cơ sở được đoàn ghi rõ trong các biên 

bản thẩm định tại mục (diễn giải sai lỗi và thời hạn khắc phục). Căn cứ hướng 



 

dẫn ban hành theo Văn bản hợp nhất và ý kiến của các thành viên trong đoàn 

thẩm định, dự kiến kết quả thẩm định như sau: 

+ Cơ sở xếp loại A: 0 

+ Cơ sở xếp loại B: 05 cơ sở 

3.2. Nhóm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ thịt 

Có 08/15 cơ sở sản xuất, chế biến sử dụng nguyên liệu là các sản phẩm từ thịt. 

Sản phẩm sản xuất, kinh doanh gồm: (giò, chả, xúc xích, mọc, thịt Trâu gác bếp, 

thịt Lợn gác bếp, lạp sườn Lợn đen, thịt ba chỉ Lợn đen hun khói …). Các đoàn 

thẩm định, đánh giá chi tiết theo biểu mẫu BB 2.2 với (10 tiêu chí) theo 04 mức 

đánh giá: Đạt (Ac), Lỗi nhẹ (Mi), Lỗi nặng (Ma) và lỗi nghiêm trọng (Se), những 

tồn tại của các cơ sở được đoàn ghi rõ trong các biên bản thẩm định tại mục (diễn 

giải sai lỗi và thời hạn khắc phục). Căn cứ hướng dẫn ban hành theo Văn bản hợp 

nhất và ý kiến của các thành viên trong đoàn thẩm định, dự kiến kết quả thẩm định 

như sau: 

+ Cơ sở xếp loại A: 0 

+ Cơ sở xếp loại B: 08 cơ sở 

3.3. Nhóm cơ sở có 2 loại hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm  

- Có 02/15 cơ sở trong đó: 01 cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến gạo (gạo 

Séng cù Than Uyên, gạo Lứt Séng cù Than Uyên, gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa, gạo 

tẻ tròn Than Uyên) và nuôi trồng, kinh doanh thủy sản (cá Trắm cỏ, cá Lăng, cá 

Rô phi); 01 cơ sở chế biến (Giò, chả, mọc, xúc xích từ thịt Lợn, Gà, Trâu, Bò và 

chăn nuôi gà thương phẩm). Đoàn thẩm định, đánh giá chi tiết các tiêu chí tại 

Biểu mẫu BB 1.2,1.3 và 2.2 theo 04 mức: Đạt (Ac), Lỗi nhẹ (Mi), Lỗi nặng (Ma) 

và lỗi nghiêm trọng (Se) những tồn tại của các cơ sở được đoàn ghi rõ trong các 

biên bản thẩm định tại mục (diễn giải sai lỗi và thời hạn khắc phục). Căn cứ 

hướng dẫn ban hành theo Văn bản hợp nhất và ý kiến của các thành viên trong 

đoàn thẩm định, dự kiến kết quả thẩm định: 

+ Cơ sở xếp loại A: 01 cơ sở (Hợp tác xã Thanh Xuân). 

+ Cơ sở xếp loại B: 01 cơ sở (Hợp tác xã Mường Than). 

4. Lấy mẫu xét nghiệm: Không  

II. KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận  

1.1. Tại thời điểm thẩm định có 15/15 cơ sở đáp ứng các điều kiện về hồ sơ 

tài liệu, cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở 

theo quy định.  

1.2. Dự kiến kết quả thẩm định như sau: 

- Có 01/15 cơ sở đủ điều kiện xếp loại A.  

- Có 14/15 cơ sở đủ điều kiện xếp loại B. 



 

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

2. Đề nghị  

2.1. Sở Nông nghiệp & PTNT cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm cho 15 cơ sở trên.  

2.2. Đề nghị các cơ sở được thẩm định khắc phục, hoàn thiện các hạn chế 

mà đoàn thẩm định đã ghi trong biên bản thẩm định (trong thời gian từ 7- 10 

ngày) kể từ ngày thẩm định và thông báo kết quả khắc phục cho trạm Quản lý 

chất lượng II, bộ phận Quản lý chất lượng sau khi đã hoàn thiện các lỗi.  

2.3. Trạm Quản lý chất lượng II, bộ phận Quản lý chất lượng đôn đốc, 

hướng dẫn, giám sát các cơ sở khắc phục, hoàn thiện các lỗi nêu trên. Thực hiện 

tích hợp nội dung thông báo kết quả khắc phục của các cơ sở vào báo cáo định 

kỳ về Chi cục để theo dõi. 

Chi cục Quản lý chất lượng báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, 

quyết định./.  

 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);  

 

 

 

 

 

Hà Thị Hoa 

- Lưu: VT, HSTĐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  ĐƯỢC THẨM ĐỊNH DỰ KIẾN XẾP LOẠI 

TT Tên cơ sở Địa điểm 
Dự kiến 

xếp loại 
Điện thoại 

I Đoàn thẩm định 1 

1 

HTX Thanh Xuân (gạo Séng cù Than 

Uyên, gạo Lứt Séng cù Than Uyên, 

gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa, gạo tẻ 

tròn Than Uyên; nuôi cá thương 

phẩm: cá Trắm cỏ, cá Lăng, cá Rô 

phi) 

Địa điểm 1: Bản Hua Nà, 

xã Hua Nà 

Địa điểm 2: Bản Thẩm Phé, 

xã Mường Kim 

A 0982.451.019 

2 

HTX Thiết Hà (thịt Trâu gác bếp, 

thịt Lợn gác bếp, lạp sườn Lợn đen, 

thịt ba chỉ Lợn đen hun khói) 

SN 103, đường Tôn Thất 

Tùng, TT. Than Uyên 
B 0984.424101 

3 
Trần Quốc Việt (Giò, chả, mọc, xúc 

xích) 

Bản Nà Khiết, xã Mường 

Cang 
B 0942.953.909 

4 Tô Thị Hạnh ((Giò, chả) 
Cẩm Trung, xã Mường 

Than 
B 0979.696.860 

5 
Lò Thị Hậu (Giò, chả, mọc, xúc 

xích) 
Khu 5A, TT. Than Uyên B 0369.001.823 

6 
Nguyễn Thị Chỉnh (Giò, chả, Nem 

Chua, xúc xích) 

Bản Nà Khiết, xã Mường 

Cang 
B 0969.506.745 

7 

HTX Mường Than (Giò, chả, mọc, 

xúc xích từ thịt Lợn, Gà, Trâu, Bò; 

Chăn nuôi Gà thương Phẩm) 

Cẩm Trung 1, xã Mường 

Than 
B 0911.175.888 

8 
Công ty TNHH MTV Chè Phương 

Nam (chè Xanh sao lăn) 

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc 

Khoa 
B 0963.823.680 

9 
Hợp tác xã Tân tiến (chè Xanh sao 

lăn) 

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc 

Khoa 
B 0975.074.842 

10 
HTX sản xuất chè Đại Thắng (chè 

Xanh sao lăn) 

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc 

Khoa 
B 0977262401 

11 
Công ty TNHH Hồng Trà Lai Châu 

(chế biến chè Đen) 

SN 730, đường Lê Lợi, TT. 

Tân Uyên 
B 0918.349.899 

12 Nguyễn Kim Đạt (Giò, chả) Khu 26, TT. Tân Uyên B 0983.928.126 

II Đoàn thẩm định II 

13 
Nguyễn Thị Hoa (Giò, chả, xúc 

xích) 

SN 243, đường Trần Phú, 

TT.Tam Đường 
B 0368.961.117 

14 Trần Thị Nhuận (Giò, chả) 
SN 01, ngõ 70 đường Trần 

Phú, TT. Tam Đường.  
B 0359.370.032 

15 

Công ty CP Xuất nhập khẩu trà 

Sinh An Nam (chè oolong, chè 

Xanh sao lăn, chè Duỗi, chè Đen) 

Bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường 
B 0988.483.203 
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